
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 11/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 07/11/2020  - Phòng : 301/1 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 24205207604  Đỗ Phạm Ngọc  Anh 17/10/2000 Quảng Nam 26TYC4

2 24207104649  Nguyễn Võ Ngọc  Hà 12/08/2000 Đà Nẵng 26TYC4

3 2320712851  Huỳnh Bảo  Hân 07/06/1999 Quảng Ngãi 26TYC4

4 2320520335  Trần Thị  Hằng 03/02/1999 Lâm Đồng 26TYC4

5 2320521315  Đỗ Trần Gia  Hậu 21/01/1999 Quảng Nam 26TYC4

6 23212111510  Nguyễn Hoàng  Hiệp 07/03/1999 Quảng Trị 26TYC4

7 2320528934  Trần Nguyễn Thuận  Hòa 29/07/1999 Kon Tum 26TYC4

8 23205211397  Trần Thị Thu  Huyền 22/12/1999 Đà Nẵng 26TYC4

9 2320719694  Võ Lê  Kiều 16/05/1999 Đăk Lăk 26TYC4

10 2320524743  Hoàng Cát  Lan 27/06/1999 Đà Nẵng 26TYC4

11 2320714518  Lê Thị Thùy  Linh 01/08/1999 Nghệ An 26TYC4

12 2320523858  Võ Thị Mỹ  Ly 18/02/1999 Quảng Nam 26TYC4

13 23205212002  Võ Thị Hồng  Minh 01/04/1998 Đà Nẵng 26TYC4

14 2320520283  Nguyễn Ông Thiên  Nga 28/09/1999 Phú Yên 26TYC4

15 2320529097  Phan Kim  Ngân 25/11/1999 Quảng Nam 26TYC4

16 24205105987  Trần Thị  Nhi 02/03/2000 Quảng Bình 26TYC4

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 11/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 07/11/2020  - Phòng : 301/2 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 2320529103  Phạm Thị Ngọc  Quí 28/02/1999 Phú Yên 26TYC4

2 2320521245  Lưu Trần Xuân  Quỳnh 11/11/1999 Đà Nẵng 26TYC4

3 23213210022  Nguyễn Ngọc  Quỳnh 10/10/1999 Quảng Nam 26TYC4

4 2320713110  Nguyễn Thị Thanh  Tâm 08/05/1999 Quảng Nam 26TYC4

5 2320521397  Ngô Thanh  Thảo 26/04/1999 Gia Lai 26TYC4

6 23207112421  Nguyễn Lê Ngọc  Thảo 07/11/1999 Đà Nẵng 26TYC4

7 2321212610  Đỗ Nguyễn  Tiến 26/11/1999 Kon Tum 26TYC4

8 24205216734  Phạm Tuyết  Trang 08/02/2000 Quảng Nam 26TYC4

9 24213215573  Hà Minh  Trung 02/02/1997 Kon Tum 26TYC4

10 2320719695  Huỳnh Thị Cẩm  Tươi 18/09/1999 Đăk Lăk 26TYC4

11 24207108397  Lê Thị Ánh  Vân 26/05/2000 Đà Nẵng 26TYC4

12 23203210919  Võ Lê  Vi 30/06/1999 Quảng Bình 26TYC4

13 2321710540  Phạm Quốc  Việt 04/07/1999 Đà Nẵng 26TYC4

14 2321716450  Nguyễn Văn  Vương 13/02/1999 Bình Định 26TYC4

15 24265203015  Lê Hồ Lan  Anh 29/07/1994 Đắk Lắk 26CHT1
Từ 03/10/20
qua

16 24265203018  Nguyễn Thị  Cúc 10/07/1994 Đắk Lắk 26CHT1
Từ 03/10/20
qua

17 2227521645  Lê Hoàng  Duy 10/09/1993 Gia Lai 26CHT1
Từ 03/10/20
qua

18 2326521147  Trần Thị Thanh  Giang 16/10/1994 Đà Nẵng 26CHT1
Từ 03/10/20
qua

19 24265203020  Lê Thị  Hà 12/12/1993 Quảng Trị 26CHT1
Từ 03/10/20
qua

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 11/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 07/11/2020  - Phòng : 501/1 Cơ sở 03 Quang Trung
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VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN
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ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 2227521834  Nguyễn Văn  Hậu 21/01/1992 Đà Nẵng 26CHT1
Từ 03/10/20
qua

2 2227521656  Lê Trọng  Hiền 01/01/1985 Đồng Tháp 26CHT1
Từ 03/10/20
qua

3 2226521660  Đinh Thị Minh  Hiếu 01/01/1994 Đà Nẵng 26CHT1
Từ 03/10/20
qua

4 2226521876  Nguyễn Thị Mỹ  Lan 27/10/1992 Quảng Nam 26CHT1 Thi ghép

5 24265203037  Trần Thảo  Ngân 19/08/1994 Quảng Nam 26CHT1
Từ 03/10/20
qua

6 24265203039  Vũ Thị Bích  Ngọc 08/01/1993 Nghệ An 26CHT1
Từ 03/10/20
qua

7 24265203041  Phan Nguyễn Chu  Nguyên 22/10/1994 Quảng Nam 26CHT1
Từ 03/10/20
qua

8 2226521687  Ngô Hồng  Nhung 13/09/1995 Đà Nẵng 26CHT1
Từ 03/10/20
qua

9 2226521694  Phạm Thị Như  Phương 10/11/1994 Quảng Nam 26CHT1
Từ 03/10/20
qua

10 2226521696  Dương Thị Trúc  Quân 23/11/1994 Khánh Hòa 26CHT1
Từ 03/10/20
qua

11 2226521697  Hồ Thị Thu  Quỳnh 02/11/1994 Đà Nẵng 26CHT1
Từ 03/10/20
qua

12 2226521860  Bùi Nguyễn Minh  Tâm 01/01/1995 Đà Nẵng 26CHT1
Từ 03/10/20
qua

13 2226521701  Đỗ Thị Thanh  Thanh 15/12/1995 Gia Lai 26CHT1
Từ 03/10/20
qua

14 2226521708  Phan Thị Bích  Thảo 11/11/1993 Quảng Nam 26CHT1
Từ 03/10/20
qua

15 24265203045  Đồng Thị Minh  Thảo 29/08/1991 Kon Tum 26CHT1
Từ 03/10/20
qua

16 2226521862  Nguyễn Thị Thi  Thi 30/04/1996 Quảng Ngãi 26CHT1
Từ 03/10/20
qua

17 24265203025  Nguyễn Thanh  Thương 27/07/1994 Quảng Nam 26CHT1
Từ 03/10/20
qua

18 24265203047  Đặng Thị  Thương 06/04/1994 Đắk Lắk 26CHT1
Từ 03/10/20
qua

19 24265203048  Nguyễn Thị Kim  Thương 23/10/1994 Quảng Nam 26CHT1
Từ 03/10/20
qua

20 2226521443  Nguyễn Thị Kiều  Tiên 12/11/1993 Quảng Nam 26CHT1
Từ 03/10/20
qua

21 2226521422  Vũ Hoàng Phương  Thảo 20/01/1984 Quảng Nam ITA.81A Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 11/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 07/11/2020  - Phòng : 501/2 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
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SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 23207112481  Phan Nguyễn Hoàng  Anh 03/02/1999 Quảng Nam 26SSC1

2 24265203052  Mai Thị  Tiến 20/06/1994 Quảng Ngãi 26CHT1
Từ 03/10/20
qua

3 2227521719  Hồ Văn  Toàn 14/06/1996 DakLak 26CHT1
Từ 03/10/20
qua

4 2226521721  Trần Thị Thiên  Trang 25/01/1996 Bình Định 26CHT1
Từ 03/10/20
qua

5 24265203053  Phạm Thị Thu  Trang 22/01/1991 Đà Nẵng 26CHT1
Từ 03/10/20
qua

6 24265203058  Mai Thị  Vân 04/08/1994 Nghệ An 26CHT1
Từ 03/10/20
qua

7 24265203061  Hồ Thị  Vi 12/08/1994 Quảng Nam 26CHT1
Từ 03/10/20
qua

8 2126521961  Nguyễn Thị  Vương 10/01/1988 Quảng Nam 26CHT1
Từ 03/10/20
qua

9 2226521659  Nguyễn Thị  Hiệp 18/11/1981 Quảng Nam 26CYC1 Thi ghép

10 23203110421  Nguyễn Thị Thu  Hậu 20/09/1999 Đà Nẵng 26SBN1
Từ 03/10/20
qua

11 23203211674  Võ Thị Thanh  Kiều 21/11/1999 Quảng Nam 26SBN1 Thi ghép

12 23202611427  Nguyễn Thị  Lành 06/12/1999 Hà Tĩnh 26SBN1
Từ 03/10/20
qua

13 2320315550  Huỳnh Thị  Như 30/06/1999 Bình Định 26SBN1
Từ 03/10/20
qua

14 2320716913  Phạm Thị Thu  Thảo 09/10/1999 Bình Định 26SBN1
Từ 03/10/20
qua

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 11/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 07/11/2020  - Phòng : 502/1 Cơ sở 03 Quang Trung
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1 2320713956  Nguyễn Thị Ngọc  Cầm 28/11/1999 Quảng Nam 26SSC1

2 24203101935  Phạm Thị Minh  Chi 26/04/2000 Đắk Lắk 26SSC1

3 23203210156  Thái Thị  Trang 11/05/1999 Bình Định 26SBN1 Thi ghép

4 2221523115  Nguyễn Duy  Khiêm 11/01/1998 Bình Định 26SHT1 Thi ghép

5 2321862690  Trần Thanh  Tuấn 15/07/1997 Đà Nẵng 26SHT1 Thi ghép

6 2220523057  Nguyễn Thị  Hà 11/01/1998 Gia Lai 26TBN1 Thi ghép

7 2226521682  Trần Thị Kim  Ngọc 22/12/1977 Đà Nẵng 26TBN1 Thi ghép

8 23265212679  Nguyễn Thị Thanh  Thanh 10/05/1994 Quảng Nam 26TBN1 Thi ghép

9 2320714927  Nguyễn Thị Kim  Anh 13/12/1999 Đà Nẵng 26TBN2 Thi ghép

10 2226521879  Nguyễn Thị  Vân 02/09/1981 Quảng Nam 26THT1 Thi ghép

11 2326521160  Hồ Thị Kim  Hoa 06/10/1978 Đà Nẵng 26THT2 Thi ghép

12 23265212653  Trần Thị  Hoa 24/09/1984 Nghệ An 26THT2
Thi ghép
(Hoãn thi)

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 11/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 07/11/2020  - Phòng : 502/2 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 2326521135  Nguyễn Thị Lan  Chinh 10/01/1986 Đà Nẵng 26SSC1

2 2320523844  Lê Phương  Hà 01/11/1999 Bình Định 26SSC1

3 2326521155  Đặng Thị Thúy  Hằng 07/11/1995 TT Huế 26SSC1

4 2320716709  Lê Thị Ngọc  Hiếu 11/12/1999 Quảng Nam 26SSC1

5 2320529107  Nguyễn Thị  Huê 20/05/1999 Quảng Trị 26SSC1

6 23265212654  Lê Thị Hồng  Hoa 29/03/1994 Kon Tum 26THT2 Thi ghép

7 23265212680  Phan Thị Xuân  Thanh 02/09/1980 Phú Yên 26THT2
Thi ghép
(Hoãn thi)

8 2321223263  Mai Công  Tín 23/10/1998 Đà Nẵng 26THT2 Thi ghép

9 2227521735  Phạm Bá  Đạt 18/11/1983 Quảng Ngãi 26TYC2 Thi ghép

10 2226521640  Nguyễn Thị Mỹ  Dung 22/01/1987 Quảng Nam 26TYC2 Thi ghép

11 2227521823  Võ Văn  Cảm 13/09/1979 Quảng Ngãi ITA.19N Thi ghép

12 2020213648  Trần Thị Nhật  Phương 12/11/1996 Đà Nẵng ITA.33B Thi ghép

13 2320216069  Phan Thị Linh  Đang 12/03/1999 Quảng Trị ITA.62B Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 11/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 07/11/2020  - Phòng : 507/1 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 2321523853  Đỗ Văn  Khoa 02/09/1999 Đà Nẵng 26SSC1

2 2320714419  Trương Thị  Lệ 16/03/1999 Đà Nẵng 26SSC1

3 2320252214  Nguyễn Thị  Liên 02/03/1999 Quảng Nam 26SSC1

4 24206610894  Lê Thị Quỳnh  Liên 27/05/2000 Kon Tum 26SSC1

5 2320237397  Lê Thị Thùy  Linh 09/09/1999 Đà Nẵng 26SSC1

6 2320377876  Mã Thị Thanh  Linh 06/04/1999 Bình Định ITA.63B Thi ghép

7 23212511699  Nguyễn Văn  Sáng 15/04/1999 Quảng Trị ITA.64B Thi ghép

8 23202811048  Lê Thị Thu  Thanh 02/01/1998 Quảng Nam ITA.64B Thi ghép

9 2320710543  Nguyễn Thị Thu  Thảo 27/05/1999 Đà Nẵng ITA.64B Thi ghép

10 2320254328  Nguyễn Thị Ngọc  Diễm 20/10/1999 Kon Tum ITA.65B Thi ghép

11 2321124099  Nguyễn Hoàng  Lợi 30/04/1999 Quảng Nam ITA.66B Thi ghép

12 2220717103  Mai Thị Tố  Trinh 02/12/1998 Đà Nẵng ITA.71A Thi ghép

13 2226521454  Văn Thị Thùy  Trang 20/08/1973 Đà Nẵng ITA.82A Thi ghép

14 2120524607  Đặng Tuyết  Nhung 07/04/1996 Nghệ An ITA.84A
Từ 17/5/20
qua

15 2320289938  Phạm Thị Kim  Chi 26/02/1999 Quảng Ngãi ITA.91A Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 11/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 07/11/2020  - Phòng : 507/2 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 23217210564  Nguyễn Hoàng  Long 30/08/1999 Quảng Bình 26SSC1

2 2320529054  Trương Thị Ngọc  Mai 04/05/1999 DakLak 26SSC1

3 2320710539  Nguyễn Thị Tâm  Nguyện 02/07/1999 Đà Nẵng 26SSC1

4 24203107048  Nguyễn Thị Như  Nhàn 10/03/2000 Quảng Nam 26SSC1

5 2320711239  Phạm Trương Trúc  Nhi 09/07/1999 Gia Lai 26SSC1

6 2321223053  Trần Phạm Quang  Phước 22/05/1999 Quảng Nam 26SSC1

7 24203415223  Trương Ngọc  Phương 10/09/2000 Quảng Nam 26SSC1

8 2320257556  Nguyễn Thị Xuân  Phượng 25/06/1999 Quảng Nam 26SSC1

9 2321714467  Nguyễn Phước  Tài 28/06/1999 Đà Nẵng 26SSC1

10 2320263533  Nguyễn Thị Thanh  Thảo 27/10/1999 Quảng Ngãi 26SSC1

11 2320714478  Nguyễn Thị Ngọc  Thoa 22/11/1999 Bình Định 26SSC1

12 2320216112  Nguyễn Thanh  Thương 27/07/1999 Quảng Trị 26SSC1
Không nộp
đơn dự thi

13 2320715013  Phạm Thị Thanh  Thúy 10/09/1999 Kon Tum 26SSC1

14 23217211051  Phan Phước  Tiến 06/01/1999 Quảng Nam 26SSC1

15 2220522889  Nguyễn Thị  Tình 15/08/1997 Quảng Nam 26SSC1

16 2320519508  Nguyễn Thị Kim  Tuyến 24/04/1999 Gia Lai 26SSC1

17 24207103588  Võ Thị Ánh  Tuyết 13/02/2000 Quảng Nam 26SSC1

18 2326521219  Phan Thị Huỳnh  Vân 18/08/1990 Quảng Nam 26SSC1

19 24202115689  Lê Nguyễn Thị  Vân 08/01/2000 Quảng Nam 26SSC1

20 2320538673  Hồ Thị Tường  Vi 06/02/1999 Quảng Nam 26SSC1

21 2326521222  Trần Thị Kim  Vương 27/10/1978 Quảng Ngãi 26SSC1

22 2320241389  Nguyễn Thị Hiền  Vy 14/05/1999 Quảng Nam 26SSC1

23 24207214804  Cao Thị Yến  Vy 10/09/2000 Bình Định 26SSC1

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 11/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 07/11/2020  - Phòng : 508 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 2326521223  Lê Thị Kim  Yến 29/09/1986 Bình Định 26SSC1

2 2320529337  Nguyễn Thị Ngọc  Ánh 10/02/1999 Bình Định 26TBN3

3 2320714371  Huỳnh Lưu Ngọc  Ánh 08/10/1999 Quảng Nam 26TBN3

4 23217111586  Nguyễn Lương  Bằng 03/09/1999 Đà Nẵng 26TBN3

5 2320214245  Lê Thị Hồng  Bi 29/04/1997 Đà Nẵng 26TBN3

6 2320523832  Trương Thị Mỹ  Cam 19/10/1999 Quảng Nam 26TBN3

7 2320212124  Nguyễn Hoài Phương  Chi 26/09/1999 Bình Định 26TBN3

8 23207110188  Trương Thị Ngọc  Diệp 10/09/1999 Đà Nẵng 26TBN3

9 24211705149  Nguyễn  Định 02/09/2000 Quảng Nam 26TBN3

10 24211715276  Nguyễn  Đức 25/04/2000 Đà Nẵng 26TBN3

11 23212110577  Võ Sông  Giang 29/07/1999 Quảng Nam 26TBN3

12 2320711393  Lê Thị Vỹ  Hạ 10/08/1999 Đà Nẵng 26TBN3

13 23203710279  Nguyễn Thị Thu  Hải 06/05/1999 Quảng Nam 26TBN3
Không nộp
đơn dự thi

14 2320713617  Đỗ Kiều  Hạnh 06/05/1999 Quảng Nam 26TBN3

15 24207208142  Nguyễn Thị Mỹ  Hạnh 14/09/2000 Đắk Lắk 26TBN3

16 2320313173  Nguyễn Thị Thu  Hiên 20/03/1999 Bình Định 26TBN3

17 2320311231  Phạm Thị Kim  Huệ 24/12/1999 Bình Định 26TBN3

18 2320529627  Nguyễn Thị Khánh  Huyền 13/09/1999 Quảng Trị 26TBN3

19 2321520276  Nguyễn Duy  Lập 30/11/1999 DakLak 26TBN3

20 2320216124  Mai Thị  Lệ 11/10/1999 Đăk Lăk 26TBN3

21 2320523854  Nguyễn Trúc  Linh 12/10/1999 Quảng Nam 26TBN3
Không nộp
đơn dự thi

22 2321523864  Lê Hoàng  Nam 14/09/1997 Quảng Nam 26TBN3

23 23202811753  Huỳnh Vũ Kim  Ngân 04/09/1999 Quảng Nam 26TBN3

24 24203515456  Phạm Thị  Ngọc 04/02/2000 Quảng Nam 26TBN3

25 23203111351  Phạm Thị My  Ny 22/05/1999 Đà Nẵng 26TBN3

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 11/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 07/11/2020  - Phòng : 609/1 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 23213210972  Đinh Vũ Anh  Quân 18/07/1999 Bình Định 26TBN3

2 2320281340  Lê Đạt  Quỳnh 14/10/1999 Đà Nẵng 26TBN3

3 23205212909  Nguyễn Thị Xuân  Thảo 28/08/1998 Quảng Nam 26TBN3

4 2220522766  Phạm Minh  Thư 09/04/1998 Quảng Nam 26TBN3
Không nộp
đơn dự thi

5 2320314713  Đoàn Thị Thu  Thuận 22/06/1999 Quảng Nam 26TBN3

6 2320263532  Đinh Thị  Quỳnh 08/05/1998 Hà Tĩnh 26TSC3

7 2320213480  Nguyễn Thị Vũ  Sen 24/07/1999 Quảng Nam 26TSC3

8 2320529110  Huỳnh Văn Anh  Thư 14/09/1999 Khánh Hòa 26TSC3

9 2320344608  Lê Thị Thanh  Thuỷ 03/10/1999 Quảng Trị 26TSC3

10 2320523885  Lê Hoàng Ngọc  Trân 14/07/1999 Đà Nẵng 26TSC3

11 2320257538  Hoàng Thị Kiều  Trang 10/11/1999 Nghệ An 26TSC3

12 2320519432  Trần Thị Bảo  Trang 11/12/1999 Đà Nẵng 26TSC3

13 2320215367  Nguyễn Triệu Mai  Trinh 24/02/1998 Quảng Nam 26TSC3

14 2321719934  Nguyễn Gia  Trung 06/12/1999 Đà Nẵng 26TSC3

15 24212100092  Trần Phúc  Trường 24/08/1999 Quảng Nam 26TSC3

16 2320529072  Lê Thị Thu  Uyên 26/04/1999 Bình Định 26TSC3

17 2320253950  Đặng Thị Thanh  Vi 03/08/1999 Quảng Nam 26TSC3

18 2320213256  Đỗ Thị Khánh  Vy 16/01/1999 Đà Nẵng 26TSC3

19 2320519540  Nguyễn Thị Vân  Anh 10/03/1998 Quảng Bình 26TYC3

20 2321712634  Hồ Văn  Bình 12/01/1999 Quảng Nam 26TYC3

21 2321219964  Huỳnh Quang  Công 12/06/1999 Quảng Nam 26TYC3
Không nộp
đơn dự thi

22 23203410409  Lê Nguyễn Ngọc  Diễm 27/12/1999 Đồng Nai 26TYC3

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 11/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 07/11/2020  - Phòng : 609/2 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 2320529071  Phạm Thị Phương  Thủy 13/06/1999 Gia Lai 26TBN3

2 23215210597  Phạm Thị Thủy  Tiên 28/05/1999 Khánh Hòa 26TBN3

3 2320212803  Đặng Bích  Trâm 18/11/1999 Quảng Nam 26TBN3

4 23202810614  Nguyễn Thị Bảo  Trâm 16/06/1999 DakLak 26TBN3

5 2320523883  Nguyễn Thị  Trâm 04/02/1999 Quảng Nam 26TBN3

6 2320523886  Huỳnh Thị Thu  Trang 05/01/1999 Đà Nẵng 26TBN3

7 23207111897  Lý Thị Minh  Trang 30/08/1999 Đà Nẵng 26TBN3

8 2320714945  Châu Thị Mẫn  Tưởng 05/11/1998 Quảng Bình 26TBN3

9 2320315773  Võ Diệp Kim  Tuyên 10/10/1999 Bình Định 26TBN3

10 2320220648  Mai Thị Kim  Chi 29/08/1999 Gia Lai 26THT3

11 2221522931  Trần Thành  Đạt 20/07/1998 Đà Nẵng 26THT3

12 2321122718  Nguyễn Quang  Duy 27/07/1999 Quảng Ngãi 26TYC3

13 2321720779  Trương Quốc  Duy 28/03/1999 Đăk Lăk 26TYC3

14 2320710506  Nguyễn Hữu Ngọc  Hải 21/03/1999 Kon Tum 26TYC3

15 2220718164  Trần Thị Minh  Hằng 13/03/1998 Đà Nẵng 26TYC3

16 2321712707  Trần Công  Thành 26/02/1999 Đà Nẵng 26TYC3

17 2320315703  Trần Thị Phương  Thảo 29/04/1999 DakLak 26TYC3

18 23203410608  Bùi Thị Phương  Thảo 14/05/1999 Gia Lai 26TYC3

19 2320716677  Nguyễn Thanh  Thảo 08/05/1999 Đà Nẵng 26TYC3

20 23207111570  Nguyễn Thị Thu  Thoa 30/06/1999 Quảng Nam 26TYC3

21 2220528643  Triệu Vũ Kiều  Trang 23/06/1998 Đà Nẵng 26TYC3 Hoãn thi

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 11/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 07/11/2020  - Phòng : 610/1 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 2320377750  Lê Thị Nhật  Hà 18/03/1999 Gia Lai 26THT3

2 2320341395  Cao Thị  Hiếu 01/01/1999 Quảng Nam 26THT3

3 2221522976  Nguyễn Hữu  Hoài 27/03/1996 Gia Lai 26THT3

4 2221522868  Đinh Quang  Hưng 02/09/1998 Quảng Bình 26THT3

5 23202811066  Đinh Thị  Huyền 30/10/1999 Đà Nẵng 26THT3

6 2221523196  Nguyễn Thành  Quân 14/04/1998 Quảng Nam 26THT3

7 2220528884  Trần Xuân  Quỳnh 31/03/1998 Phú Yên 26THT3

8 2321224313  Nguyễn Công  Thắng 28/11/1999 Quảng Ngãi 26THT3

9 24212101263  Lê Tự  Thắng 24/02/2000 Đà Nẵng 26THT3

10 2221523280  Nguyễn Trung  Thành 25/01/1997 Quảng Trị 26THT3

11 2320216231  Mạch Thị  Thảo 04/06/1998 Thanh Hóa 26THT3

12 2220523025  Nguyễn Thị Anh  Thi 05/07/1998 Quảng Nam 26THT3

13 24212108153  Nguyễn Thanh  Thìn 13/11/2000 Quảng Nam 26THT3

14 23202211875  Phạm Thị Thanh  Thuỷ 10/02/1999 Hà Tĩnh 26THT3

15 23202312914  Lưu Huyền  Trân 24/05/1998 Quảng Nam 26THT3

16 2320282370  Trần Ngọc Bảo  Trân 19/10/1999 Gia Lai 26THT3

17 2220522862  Trần Thị Thu  Trinh 27/09/1998 Quảng Nam 26THT3

18 23202110235  Lê Thị Thu  Uyên 02/08/1999 Quảng Trị 26THT3

19 23208610063  Phạm Thuỳ  Trang 11/11/1999 Phú Yên 26TYC3

20 2320716733  Mai Thị Thảo  Trinh 10/09/1999 Quảng Nam 26TYC3

21 24205216495  Huỳnh Thị Ngọc  Tuyền 01/05/2000 Lâm Đồng 26TYC3

22 2320216083  Lê Thị Cẩm  Uyên 12/07/1999 ĐăkLăk 26TYC3

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 11/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 07/11/2020  - Phòng : 610/2 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 2320865032  Nguyễn Thiị Thúy  Huyền 20/03/1999 Đăk Nông 26THT3

2 23207111312  Nguyễn Thị Minh  Khuê 28/01/1999 Quảng Nam 26THT3

3 24202202250  Lê Phương  Uyên 23/09/2000 Quảng Nam 26THT3

4 2320281368  Đặng Thị Hồng  Vân 18/03/1999 Quảng Trị 26THT3

5 2221532330  Nguyễn Văn  Văn 11/10/1998 Quảng Nam 26THT3

6 24202105091  Nguyễn Thị Như  Ý 01/01/2000 Đà Nẵng 26THT3

7 2320528980  Nguyễn Thị Lan  Anh 19/06/1999 Quảng Ngãi 26TSC3

8 2320529052  Lê Mai Bảo  Anh 14/10/1999 Gia Lai 26TSC3

9 2321210953  Huỳnh Văn  Anh 22/02/1999 Quảng Ngãi 26TSC3

10 2320519541  Phạm Thị Ngọc  Ánh 24/10/1999 Đà Nẵng 26TSC3

11 2320377782  Võ Thị  Bình 28/09/1998 Bình Định 26TSC3

12 23205211368  Trần Thị Mỹ  Hạnh 20/02/1999 Gia Lai 26TYC3

13 23213411036  Mai Văn  Hạnh 31/03/1999 Quảng Nam 26TYC3

14 2320519542  Trần Thị Thúy  Hiền 12/10/1999 DakLak 26TYC3

15 23205212404  Võ Thị Thanh  Hiền 12/02/1999 Quảng Ngãi 26TYC3
Không nộp
đơn dự thi

16 2320525469  Phan Nguyễn Thu  Hồng 18/08/1999 Phú Yên 26TYC3

17 2220326401  Võ Thị Thùy  Linh 24/12/1998 Gia Lai 26TYC3

18 2320214261  Trình Thị Nhật  My 03/11/1999 Quảng Ngãi 26TYC3

19 2320315761  Nguyễn Phương  Nga 01/12/1999 Đà Nẵng 26TYC3

20 2320714433  Nguyễn Thị  Nga 16/09/1999 Quảng Ngãi 26TYC3

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 11/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 07/11/2020  - Phòng : 623/1 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 2321221639  Trương Đặng Đình  Lâm 06/01/1999 Khánh Hòa 26THT3

2 24202100171  Mai Thị  Ly 28/08/1999 Đắk Lắk 26THT3

3 2220523153  Đoàn Thị Thảo  Lý 08/06/1998 Quảng Nam 26THT3

4 23205211599  Nguyễn Thị Dạ  My 27/02/1999 DakLak 26THT3 Hoãn thi

5 2320211825  Nguyễn Thị  Na 14/11/1999 Quảng Bình 26THT3

6 2320223503  Võ Thị Mỹ  Ngân 21/04/1999 Quảng Ngãi 26THT3

7 2221523194  Nguyễn Thành  Nghĩa 18/08/1998 DakLak 26THT3

8 2321314897  Lê Đức  Nghĩa 27/09/1999 Quảng Trị 26THT3

9 2221523195  Nguyễn Thành  Nhân 18/08/1998 DakLak 26THT3

10 2320216155  Thái Thị Phương  Nhi 06/03/1999 Quảng Nam 26THT3

11 23215210598  Nguyễn Tấn  Phát 11/11/1999 Quảng Ngãi 26THT3 Hoãn thi

12 24205101989  Phạm Tú  Bình 08/12/2000 Quảng Nam 26TSC3

13 2320862926  Bùi Thị Thu  Chung 09/03/1999 Quảng Ngãi 26TSC3

14 2321716994  Đặng Nhật Tiến  Dũ 24/06/1998 Quảng Nam 26TSC3

15 2320519924  Mai Thị Mỹ  Duyên 19/03/1999 Quảng Ngãi 26TSC3 Hoãn thi

16 2320528949  Vũ Quỳnh Mỹ  Duyên 10/10/1999 Gia Lai 26TSC3

17 2320213459  Dương Hương  Giang 26/02/1999 Bình Định 26TSC3

18 24205107545  Mai Thị  Hào 02/04/2000 Phú Yên 26TSC3

19 2320528973  Nguyễn Thị Thục  Hiền 27/04/1999 Bình Định 26TSC3

20 2321213930  Võ Thành  Nhân 04/08/1999 Đà Nẵng 26TYC3

21 23205111559  Trần Thị Ánh  Nhật 11/07/1999 Gia Lai 26TYC3

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 11/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 07/11/2020  - Phòng : 623/1 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 2320215154  Nguyễn Minh  Huệ 06/02/1998 Đà Nẵng 26TSC3

2 2320261342  Nguyễn Thị Minh  Hương 23/12/1999 Quảng Bình 26TSC3

3 23203211299  Nguyễn Thị  Hương 13/09/1999 Đà Nẵng 26TSC3
Không nộp
đơn dự thi

4 2321715210  Võ Văn Thanh  Lâu 13/08/1999 Quảng Nam 26TSC3

5 23203410521  Lý Thị  Lệ 06/12/1999 Quảng Nam 26TSC3

6 2320716957  Phan Thị Thanh  Liêm 01/04/1999 Bình Định 26TSC3

7 2320519498  Phan Thùy  Linh 02/11/1999 DakLak 26TSC3 Hoãn thi

8 2320312424  Bùi Thị Phương  Nga 11/01/1999 Quảng Nam 26TSC3

9 2320723327  Nguyễn Trần Kim  Ngân 04/04/1999 Đà Nẵng 26TSC3

10 23203410522  Nguyễn Đoàn Bình  Nguyên 30/07/1999 Quảng Nam 26TSC3

11 2320717374  Nguyễn Thị Ánh  Nguyệt 28/06/1999 Đà Nẵng 26TSC3

12 2320345505  Nguyễn Minh  Phụng 21/10/1999 Quảng Nam 26TSC3

13 2320324655  Lê Thị Như  Phương 27/05/1999 Quảng Bình 26TSC3

14 2320260529  Huỳnh Thị Yến  Nhi 21/10/1999 DakLak 26TYC3

15 2320714446  Nguyễn Thị Kiều  Oanh 01/01/1999 Đà Nẵng 26TYC3

16 2220528287  Lê Đỗ Hoài  Phương 11/03/1998 Quảng Nam 26TYC3 Hoãn thi

17 2320216267  Võ Ngọc  Quý 02/02/1999 Quảng Trị 26TYC3

18 23207110668  Nguyễn Thị Tú  Quyên 26/03/1999 Quảng Nam 26TYC3

19 24205216328  Đỗ Thị  Quyên 03/02/2000 Đắk Lắk 26TYC3

20 2320519490  Ksor Ha  Sa 16/03/1997 Gia Lai 26TYC3

21 23207111015  Trương Thị Hồng  Tâm 19/04/1999 Kon Tum 26TYC3

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 15


